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MA TRẬN
	Tên Chủ đề 
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao 
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Các thí nghiệm của Menđen

	quy luật phân li độc lập
	
	Vận dụng nội dung quy luật phân li để giải quyết bài tập.


	Dựa vào kết quả phép lai học sinh biện luận để viết sơ đồ lai
	2

3,5đ

35%

	Số câu 
 Số điểm 
 Tỉ lệ
	1

0,5đ
	
	
	
	
	1

2,5đ
	
	ý

0,5đ
	

	2. Nhiễm sắc thể

	-Biến đổi hình thái, diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân và giảm phân 
	
	
	
	2

1,0đ

10%

	 Số câu 
 Số điểm 
 Tỉ lệ
	2

1,0đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ADN và gen    

	
	Chức năng của ADN
	- Vận dụng quá trình tổng hợp ARN để giải bài tập 
	
	2

1,5đ

15%

	 Số câu 
 Số điểm 
 Tỉ lệ
	
	
	1

0,5đ
	
	
	1

1đ
	
	
	

	4. Biến dị và di truyền học người

	- Phát biểu được khái niệm đột biến gen và kể được các dạng đột biến gen.
	- Trình bày được nguyên nhân phát sinh đột biến gen

-  Một số biểu hiện của  đột biến NST
	Sự khác nhau giữa đột biến và thường biến
	
	3
4đ

40%

	Số câu 
 Số điểm 
 Tỉ lệ
	
	1/2
2đ
	1

0,5đ
	1/2

1,0đ
	1

0,5đ
	
	
	
	

	Tổng số câu 
Tổng số điểm 
Tỉ lệ
	3,5

3,5đ

35%
	2,5
2,0đ

20%
	3

4

40%
	0,5

5%
	9
10

100%


	TRỪƠNG THCS YÊN THỌ
	                        ĐỀ THI HỌC KÌ I

                   NĂM HỌC: 2013 – 2014

                           


MÔN: SINH 9

Thời gian: ( 45’ không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
       Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây và viết lại vào bài làm

Câu 1: Những loại giao tử có thể tạo ra được từ kiểu gen AaBb là:

a) AB, Ab, aB, ab
                       b)  AB, Ab 



c). Ab, aB, ab
                       d). AB, Ab, aB

Câu 2  : Sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?


a) Kì đầu. 


        c) Kì trung gian.


b) Kì giữa.


        d) Kì sau và kì cuối.

Câu 3 : Cấu trúc lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền là:


      a) Protêin            b) rARN                c) mARN                         d) AND

Câu 4: Trong tế bào sinh dưỡng của bệnh nhân Tớc nơ có hiện tượng:

          a) thừa 1 NST số 21                               b) thiếu 1 NST số 21

          c) thiếu 1 NST giới tính X                     d) thừa 1 NST giới tính

Câu 5 : Biến dị không di truyền được là những biến dị  nào sau đây?


       a) Đột biến gen      b) Đột biến NST         c) Thường biến
           d) Cả và c

Câu 6 : Trong giảm phân II, NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở :


       a) kỳ đầu              b) kỳ giữa

           c) kỳ sau               d) kỳ cuối                    

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 : (1,0 điểm) 

    Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

                       - G - X - G-  U - U - G - A -

    Hãy xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên?

Câu 2: (3,0 điểm) : 
 Đột biến  gen là gì? Đột biến gen  gồm những dạng nào? Nêu nguyên nhân đột biến gen?

C©u 3 : (3,0 điểm) : ë ®Ëu Hµ lan, khi cho ®Ëu Hµ lan th©n cao thuÇn chñng lai víi ®Ëu Hµ Lan th©n thÊp th× thu ®­îc F1. TiÕp tôc cho F1 tù thô phÊn th× thu ®­îc F2 cã 335 c©y th©n cao : 115 c©y th©n thÊp. H·y biÖn luËn vµ viÕt s¬ ®å cho phÐp lai trªn.
-----------------Hết-----------------
